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Thực hiện quy định tại điểm c khoản 3 phần IV Điều 1 Quyết định số 

977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Sở Tư pháp ra Thông cáo báo 

chí về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu ban hành trong tháng 9 năm 2024, như sau: 

I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH 

Trong tháng 9 năm 2024, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: 

I. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

1. Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 Quy định thẩm 

quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệu vụ khoa học và công nghệ; 

mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu. 

2. Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 Quy định thẩm 

quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu. 

3. Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 Ban hành Quy định 

mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

4. Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 Phân định các 

nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. 

II. Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 



1. Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 09/9/2024 Ban hành Quy định 

tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 Ban hành Quy chế 

quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu. 

3. Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 Ban hành Quy chế 

hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu. 

4. Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 13/9/2024 Ban hành Quy chế 

phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài 

sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu. 

5. Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 Bãi bỏ Quyết định 

số 15/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô 

hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt.  

6. Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 Ban hành Quy định 

một số nội dung thực hiện Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

7. Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 Ban hành Quy định 

một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu. 

8. Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 Ban hành Quy định 

về hạn mức giao đất, nhận chuyển quyền, công nhận đất ở; tách thửa, hợp thửa 

đất; giao, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt; tách thành dự 

án độc lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

9. Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 Quy định các giấy 

tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

10. Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 Bãi bỏ Quyết định 

số 03/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 



nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự”. 

II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN 

HÀNH VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH 

Trên cơ sở thông tin do các Sở, ngành cung cấp, Sở Tư pháp thông tin về 

hiệu lực thi hành, sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếu của 14 

văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu ban hành trong tháng 9 năm 2024 như sau: 

1. Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài 

sản của các nhiệu vụ khoa học và công nghệ; mua sắm hàng hóa, dịch vụ 

đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Lai Châu. 

1.1. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐND ngày 

30/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

10/10/2024. 

1.2 Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành 

Ngày 27/02/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Theo đó, tại điểm c khoản 1 Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định: “c) Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định việc mua 

sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 

đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương”; đồng thời, điểm b 

khoản 2 Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định: “b) Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với nguồn 

kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương (bao gồm cả 

việc mua sắm tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không thuộc phạm vi quản 

lý của địa phương)”. 



Do đó, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật cũng 

như tạo được tính chủ động hơn cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Nghị quyết quy 

định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

b) Mục đích ban hành 

Đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch 

vụ sử dụng nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Lai Châu tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nâng cao tính tự chủ và chủ động 

của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản của 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu giảm thiểu các thủ tục 

hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện, khắc phục vướng mắc trong việc mua 

sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng nguồn kinh phí khoa học và công nghệ 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu. 

1.3 Nội dung chủ yếu 

* Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐND gồm 5 điều. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 2. Thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu 

Điều 3. Thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với 

nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu 

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

2. Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 Quy định thẩm 

quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà 

nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu. 



2.1. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐND ngày 

30/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

10/10/2024. 

2.2 Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành 

Ngày 10/7/2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2024/NĐ-CP về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 

sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, tại các khoản 2, 3, 4 Điều 51 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 28 Điều 1 

Nghị định số 82/2024/NĐ-CP) có quy định như sau: 

“2. Đối với các hoạt động đầu tư hệ thống thông tin, phần cứng, phần 

mềm, cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 24 Điều 3 Nghị định này sử dụng nguồn 

kinh phí chi thường xuyên (sau đây gọi là dự án), sau khi được phân bổ dự toán 

theo quy định tại khoản 5 Điều này, thực hiện theo quy định tại Điều 51a Nghị 

định này. 

3. Đối với hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên 

thị trường, sau khi được phân bổ dự toán theo quy định tại khoản 5 Điều này, 

thực hiện theo quy định tại Điều 52 Nghị định này. 

4. Thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin quy định tại khoản 2, 3 Điều này 

a) …… 

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền 

quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương.” 

Như vậy, tại khoản 4 Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP) như đã trích dẫn ở trên có giao 

cho Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định 

việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh 

phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 



địa phương. Do đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định thẩm 

quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu là đúng thẩm quyền. 

b) Mục đích ban hành 

Kịp thời tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến 

độ, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đồng 

thời triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, kịp thời, đồng bộ với hệ thống 

pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý nhiệm vụ 

khoa học và côngng hệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. 

2.3 Nội dung chủ yếu 

* Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐND gồm 6 điều. 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2: Đối tượng áp dụng 

Điều 3: Thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp 

Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

3. Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 Ban hành Quy 

định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

3.1. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 

30/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/10/2024. 

3.2 Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành 



Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 

của Liên Bộ: Tài chính - Tư pháp về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Thông tư liên 

tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Liên Bộ: Tài chính – Tư 

pháp về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Hội đồng nhân dân tỉnh đã 

ban hành Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về quy định cụ 

thể một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hoà giải 

ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 

10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật được nâng lên, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, giữ 

vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Ngày 18/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 

56/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật 

và hoà giải ở cơ sở (thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và 

Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP). Về nội dung chi và mức chi, 

bên cạnh việc kế thừa những nội dung chi, mức chi còn phù hợp, Thông tư số 

56/2023/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung chi, mức chi để đáp ứng 

yêu cầu triển khai các công tác này trong tình hình mới. 

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định: “Mức chi 

thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa 

giải ở cơ sở quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa…; Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định các mức chi cụ thể để thực hiện 

cho phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách địa 

phương. Trường hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ 

quan khác ở trung ương, địa phương chưa ban hành văn bản quy định cụ thể 

mức chi thì các cơ quan, đơn vị được áp dụng quy định về mức chi tại Thông tư 

này để thực hiện.". 



Từ các lý do trên, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Nghị quyết 

ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cần 

thiết và đúng quy định. 

b) Mục đích ban hành 

Cụ thể hóa các quy định của Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 

18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hoà giải ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; đảm bảo 

yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa 

giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

3.3 Nội dung chủ yếu 

* Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND gồm 3 điều. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức chi bảo đảm 

cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

* Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu gồm 16 điều. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Điều 2. Mức chi công tác phí; mức chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị 

Điều 3. Mức chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 

Điều 4. Mức chi tổ chức họp báo, hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm 

Điều 5. Mức chi biên dịch các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở (bao gồm cả tiếng dân tộc thiểu số được 

hiểu là nguôn ngữ không phổ thông) 

Điều 6. Mức chi biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở đặc thù 



Điều 7. Mức chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

Điều 8. Mức chi xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến giáo 

dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở và truyền thông chính 

sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, kế 

hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng đánh giá 

chuẩn tiếp cận pháp luật, Ban chỉ đạo các chương trình, đề án, kế hoạch. 

Điều 9. Mức chi thù lao 

Điều 10. Mức chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, 

nhóm nòng cốt 

Điều 11. Mức chi tổ chức cuộc thi, hội thi 

Điều 12. Mức chi thực hiện báo cáo thống kê về hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

Điều 13. Mức chi kiểm tra, giám sát, đánh giá theo định kỳ hoặc đột xuất 

Điều 14. Mức chi công tác hòa giải ở cơ sở 

Điều 15. Mức chi kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật 

và hòa giải ở cơ sở 

Điều 16. Nguồn kinh phí thực hiện 

4. Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 Phân định các 

nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

4.1. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 

30/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/10/2024. 

Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lai Châu phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 

4.2 Sự cần thiết, mục đích ban hành 



a) Sự cần thiết ban hành 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và khoản 2 Điều 4 Thông tư 

số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh 

phí sự nghiệp môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 về phân định cụ 

thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo đó, 

các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường cho cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên 

địa bàn tỉnh được thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tuy nhiên, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2022 đã thay thế Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Tại Điều 152 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: “Việc phân định cụ thể 

các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường nêu trên của ngân sách địa phương cho 

các cấp ngân sách ở địa phương do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định.”. Do đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban 

hành Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường sử dụng ngân sách 

địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cần thiết và phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

b) Mục đích ban hành 

Nhăm cụ thể hóa việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và Thông 

tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính 

phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác bảo vệ môi trường của các cấp tỉnh, huyện, xã. 

4.3 Nội dung chủ yếu 

* Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND gồm 6 điều. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 2. Nhiệm vị chi bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm cấp tỉnh 



Điều 3. Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm cấp huyện 

Điều 4. Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm cấp xã 

Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

5. Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 09/9/2024 ban hành Quy 

định tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

5.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND, ngày 

09/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

20/9/2024. 

5.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành 

Ngày 15/6/2022, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật 

Thi đua khen thưởng. Theo đó, tại khoản 2 Điều 29 của Luật quy định “Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định”; 

tại khoản 2 Điều 30 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu 

chuẩn và việc xét tặng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trên cơ sở khung tiêu 

chuẩn do Chính phủ quy định”; tại khoản 2 Điều 31 quy định “Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định”. 

Bên cạnh đó, ngày 07/12/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”,“Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu”. Theo đó, tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 86/2023/NĐ- CP quy 

định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn theo các Phụ lục tại 

Nghị định này; hướng dẫn cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua”. 

Đồng thời, ngày 31/12/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng. Theo đó, tại Điều 105 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định về Mẫu 

Bằng kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kỷ niệm chương của 



bộ, ban, ngành, tỉnh; bằng chứng nhận “Gia đình văn hóa” như sau: “… Nội 

dung, họa tiết hoa văn trang trí trên bằng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ, 

ban, ngành, tỉnh quy định”. 

Do đó, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ 

giao; đồng thời để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn và việc xét Quy 

định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ 

dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lai Châu thị 

trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

b) Mục đích ban hành 

Đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định của pháp luật đang thực 

hiện; Quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

5.3. Nội dung chủ yếu 

* Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND gồm 3 điều. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Quy định về Hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

* Quy định tiêu chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lai Châu gồm 4 

điều, 3 phụ lục. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.  

Điều 4. Tổ chức thực hiện  



Phụ lục I. Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hoá” 

I. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

II. Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, 

bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương 

III. Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, 

đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng 

Phụ lục II. Tiêu chuẩn danh hiệu “Thôn, tổ dân phố băn hoá” 

I. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển 

II. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú 

III. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

IV. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nuớc; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua 

của địa phương 

V. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng 

Phụ lục III. Tiêu chuẩn danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

I. Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội được giao 

II. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển 

III. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú 

IV. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

V. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

6. Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 ban hành Quy 

chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh 

Lai Châu. 

6.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 

10/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

20/9/2024. 



6.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành 

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị 

định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo 

cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan 

Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh 

Lai Châu truy cập theo địa chỉ: https://baocao.laichau.gov.vn/” và giao Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng từ 

năm 2022, qua đó đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả trong công tác báo cáo điện tử, 

góp phần xây dựng chính quyền số, phục vụ hiệu quả cho việc chỉ đạo, điều 

hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, để có 

cơ sở pháp lý, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhằm 

quản lý, vận hành, khai thác sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo, tỉnh 

Lai Châu ban hành Quyết định Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

b) Mục đích ban hành 

Xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng trình tự, thủ 

tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Việc xây dựng Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác 

sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu nhằm nâng cao hiệu quả quản 

lý, thuận tiện, dễ làm, rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện, phù hợp với thực 

tiễn và quy định của pháp luật. 

6.3. Nội dung chủ yếu 

* Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND gồm 3 điều. 



Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành, 

khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

* Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thong tin báo cáo tỉnh 

Lai Châu gồm 4 chương 26 điều. 

Chương I. Quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo 

cáo tỉnh Lai Châu 

Điều 5. Các hành vi bị cấm 

Chương II. Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu 

Điều 6. Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu 

Điều 7. Bảo đảm năng lực hạ tầng kỹ thuật, công nghệ cho Hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh Lai Châu 

Điều 8. Tổ chức quản lý, vận hành 

Điều 9. Tổ chức khai thác, sử dụng 

Điều 10. Phân quyền tài khoản được cấp 

Điều 11. Quản lý máy chủ bảo mật 

Điều 12. Quy trình hỗ trợ, xử lý sự cố 

Điều 13. An toàn, an ninh thông tin 

Chương III. Cập nhập thông tin và chế độ báo cáo 

Điều 14. Thiết lập, cập nhật các hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo, biểu 

mẫu nhập liệu, biểu mẫu báo cáo 



Điều 15. Thu thập và tổng hợp, ký duyệt dữ liệu 

Điều 16. Các hình thức báo cáo 

Điều 17. Các chế độ báo cáo và thời hạn gửi báo cáo 

Chương IV. Tổ chức thực hiện 

Điều 18. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Điều 19. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì tham mưu, tổng hợp báo cáo 

Điều 20. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 

ban  nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan 

Điều 21. Sở Thông tin và Truyền thông 

Điều 22. Công an tỉnh 

Điều 23. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Điều 24. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Điều 25. Sở Tài chính 

Điều 26. Tổ chức thực hiện 

7. Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 ban hành Quy 

chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Lai Châu. 

7.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 

10/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

20/9/2024. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 

12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế hoạt động 

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh Lai Châu. 

7.2 Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Lai Châu, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ theo đúng các quy định của hệ 



thống pháp luật; trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp tại Quyết định số 

46/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu; điều chỉnh, bổ sung các nội dung mới cho phù hợp với quy định hiện 

hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định quy chế hoạt động 

của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu thay thế 

Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu là cần thiết và đúng thẩm quyền, đúng quy định. 

b) Mục đích ban hành 

Ban hành Quyết định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thuận tiện, dễ làm, 

rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện, phù hợp với thực tiễn và quy định của 

pháp luật. 

7.3. Nội dung chủ yếu 

* Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND gồm 3 Điều. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

* Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Lai Châu gồm 6 chương, 35 điều 

Chương I. Quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu 

Điều 4. Tài khoản đăng nhập và Kho dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu 

Điều 5. Những hành vi không được làm trên Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu 



Điều 6. Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu 

Chương II. Cung cấp thông tin trên hệ thống thông tin  

giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Điều 7. Thông tin cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu 

Điều 8. Cung cấp, xử lý thông tin 

Chương III. Khai thác, sử dụng hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Điều 9. Nộp hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính 

Điều 10. Tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả và số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính 

Điều 11. Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính 

Điều 12. Lưu trữ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính điện tử 

Điều 13. Tra cứu tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính 

Điều 14. Xử lý phản ánh, kiến nghị thông qua Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu 

Điều 15. Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến 

Chương IV. Nâng cấp, mở rộng, quản lý tài khoản và quả lý vận hành        

kỹ thuật trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Điều 16. Nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu 

Điều 17. Quản lý sử dụng tài khoản Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu 

Điều 18. Quản lý máy chủ bảo mật 

Điều 19. Quy trình hỗ trợ, xử lý sự cố 

Điều 20. An toàn, an ninh thông tin  



Chương V. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hàn chính 

trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Điều 21. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân 

Điều 22. Mục hỏi – đáp 

Điều 23. Quy định đối với Mục hỏi – đáp 

Điều 24. Quy định đối với việc gửi câu hỏi đến Mục hỏi – đáp 

Điều 25. Quy trình tiếp nhận, trả lời tại Mục hỏi – đáp 

Chương VI. Tổ chức thực hiện 

Điều 26. Khen thưởng, kỷ luật 

Điều 27. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Điều 28. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

Điều 29. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Điều 30. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Điều 32. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương 

Điều 33. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu 

Điều 34. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu 

Điều 35. Điều khoản thi hành 

8. Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 13/9/2024 ban hành Quy 

chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập 

dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu trữ 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Lai Châu. 

8.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 

13/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành 



Quyết định này thay thế Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 

07/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế phối hợp 

kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tài sản nhà nước. 

8.2 Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành 

Việc cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu 

tài sản công thuộc diện phải kê khai đăng ký trên địa bàn tỉnh hiện tại được thực 

hiện theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và 

sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. Tuy nhiên 

hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật được UBND tỉnh sử dụng làm căn cứ 

trực tiếp để ban hành Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành 

và được thay thế, bãi bỏ bởi các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng của cơ 

quan có thẩm quyền. Đồng thời ại khoản 6 Điều 9 Thông tư số 67/2018/TT-BTC 

ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, vận hành, 

trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công quy 

định “Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế 

phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài 

sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia vào các mục đích được quy định tại khoản 5 Điều này”. Do đó, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp cung cấp 

thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ 

sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu thay thế Quyết định số 

37/2012/QĐ-UBND là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

b) Mục đích ban hành 

Đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quản lý, vận hành, trao đổi và 

khai thác thông tin về tài sản công. Quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trong việc phối hợp cung cấp thông tin và sử dụng thông 

tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh. 



8.3. Nội dung chủ yếu 

* Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND gồm 3 Điều. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp cung cấp 

thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ 

sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2024.  

2. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại quyết định này được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế bằng các văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo 

các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.  

3. Quyết định này thay thế Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 

07/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế phối hợp 

kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tài sản nhà nước. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

* Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả 

đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin 

lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Lai Châu gồm 3 chương, 9 điều 

Chương I. Quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

Chương II. Quy định cụ thể 

Điều 4. Phối hợp trong công tác lập, xác nhận báo cáo kê khai, cập nhật 

dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 

Điều 5. Phối hợp trong công tác lập dự toán mua sắm, thuê, khoán kinh 

phí sử dụng tài sản công, bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác, xử lý tài sản công 



Điều 6. Phối hợp trong công tác xét duyệt quyết toán đầu tư xây dựng, 

mua sắm, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản công 

Điều 7. Quy định về sử dụng thông tin tài sản công trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia 

Chương III. Tổ chức thực hiện 

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Điều 9. Điều khoản thi hành 

9. Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 Bãi bỏ Quyết 

định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 

lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết 

tiếng Việt. 

9.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND ngày 

18/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/10/2024. 

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 

5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về ban hành Quy chế quản lý 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu 

số không biết đọc, viết tiếng Việt. 

9.2 Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành 

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 43 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 

ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp 

giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 

Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải); 

khoản 4 Điều 44 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 (được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT- BGTVT). UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 ban hành Quy 

chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào 

dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt. Tuy nhiên, ngày 31/3/2024, Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT sửa 



đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường 

bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, trong đó có Thông 

tư số 12/2017/TT- BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

38/2019/TTBGTVT). Theo đó, tại khoản 33, khoản 34 Điều 4 Thông tư số 

05/2024/TTBGTVT sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Điều 43, Điều 44 Thông 

tư số 12/2017/TT-BGTVT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 38/2019/TT-

BGTVT) đã quy định cụ thể về công tác đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái 

xe mô tô hạng A1, hạng A4 cho người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng 

Việt. Đồng thời, Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT không giao cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định hình thức đào tạo; nội dung và phương án tổ chức sát hạch cho 

phù hợp điều kiện thực tế của địa phương đối với đào tạo, sát hạch để cấp giấy 

phép lái xe mô tô hạng A1, hạng A4 cho người dân tộc thiểu số không biết đọc, 

viết tiếng Việt. Do đó, để công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô 

hạng A1, hạng A4 cho người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên 

địa bàn tỉnh bảo đảm theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết 

định bãi bỏ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 

lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng 

Việt là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

b) Mục đích ban hành 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành. Tránh sai sót, 

nhầm lẫn trong quá trình áp dụng, khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp 

luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.  

9.3. Nội dung chủ yếu 

* Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND gồm 2 Điều. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 

5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về ban hành Quy chế quản lý 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu 

số không biết đọc, viết tiếng Việt. 

Điều 2. Điều khoản thi hành  



10. Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 Ban hành Quy 

định một số nội dung thực hiện Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

10.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 

24/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

10/10/2024. 

10.2 Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành 

- Khoản 4 Điều 5 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: “4. Đối với khu vực đô 

thị, việc phát triển nhà ở chủ yếu được thực hiện theo dự án, có các cơ cấu loại 

hình, diện tích nhà ở phù hợp với nhu cầu của thị trường. Đối với các khu vực 

còn lại thì căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định cụ thể các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án. Tại đô thị 

loại I, tại các phường, quận, thành phố thuộc đô thị loại đặc biệt thì chủ yếu phát 

triển nhà chung cư” 

- Điểm c Khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: “c) Đáp ứng 

điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về đường giao thông để 

phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng 

nhiều căn hộ của cá nhân.” 

- Khoản 3 Điều 83 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: “3. Đối với các đô thị 

không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để quy định tiêu chí đối với dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương 

mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội hoặc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội đã 

đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở thương mại tại đô thị đó hoặc đóng tiền tương đương giá trị 

quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.” 

- Khoản 2 Điều 120 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: “2. Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà ở 



tại địa phương để bảo đảm thống nhất về các thông tin nhà ở, đất ở ghi trong hồ 

sơ nhà ở.” 

- Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 của UBND tỉnh 

Ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết Luật 

Nhà ở (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Uỷ 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định một số nội dung thực 

hiện Luật nhà ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cần thiết và phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

b) Mục đích ban hành 

Tạo được hành lang pháp lý chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về 

nhà ở trên địa bàn tỉnh. Xây dựng được các quy định cụ thể làm cơ sở để quản lý 

việc đầu tư, xây dựng phát triển nhà ở; là công cụ để triển khai Chương trình, kế 

hoạch phát triển nhà ở tại địa phương tuân thủ theo các quy định của pháp luật 

về nhà ở. 

10.3. Nội dung chủ yếu 

* Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND gồm 3 Điều. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung 

thực hiện Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

* Quy định một số nội dung thực hiện Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 3 chương 7 điều. 

Chương I. Những quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Chương II. Những quy định cụ thể 

Điều 3. Các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án đối với khu 

vực ngoài đô thị 



Điều 4. Quy định đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện 

nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân 

Điều 5. Tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại đô 

thị loại IV và loại V mà chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở đã đầu tư 

xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội 

Điều 6. Phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan có thẩm quyền 

làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà ở 

Chương III. Tổ chức thực hiện 

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 

11. Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 Ban hành Quy 

định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

11.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 

27/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

10/10/2024. 

11.2 Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành 

Hiện nay, quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu được Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 và được điều 

chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 theo quy 

định của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

năm 2013. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/8/2024 được quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật số 43/2024/QH15 được Quốc hội 

khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 29/6/2024 và Luật Đất đai năm 2013 hết 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024; mặt khác, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024 và các Nghị định: 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà được thu hồi đất hết 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024. Quyết định này quy định chi tiết khoản 2 



Điều 104, khoản 2 Điều 108, khoản 4 khoản 5 Điều 109, khoản 7 khoản 10 Điều 

111 Luật Đất đai năm 2024; khoản 3 Điều 4, điểm a và điểm d khoản 1 Điều 14, 

khoản 2 Điều 15, Điều 16, điểm b khoản 2 Điều 17, điểm c khoản 1 Điều 18, khoản 

2 Điều 19, khoản 5 và khoản 6 Điều 20, khoản 1 và khoản 2 Điều 21, khoản 3 Điều 

22, khoản 2 Điều 23, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 24 Nghị định số 

88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ, có giao cho Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định chi tiết các điều khoản của Nghị định. 

Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định 

một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Lai là cần thiết và đúng thẩm quyền, thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

b) Mục đích ban hành 

 Xây dựng Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu bảo đảm 

tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật khi Luật Đất đai 

năm 2024 và Nghị định của Chính phủ có hiệu lực thi hành. 

11.3. Nội dung chủ yếu 

* Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND gồm 3 Điều. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2024. 

2. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu 

lực thi hành: 

a) Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định một số nội dung về trình tự thực 

hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu; 

b) Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình 



tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/ QĐ 

UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

* Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên đại bàn tỉnh Lai Châu gồm 3 chương, 2 mục, 19 điều 

Chương I. Quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Chương II. Quy định cụ thể 

Mục 1. Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất 

Điều 4. Tỷ lệ quy đổi, điều kiện bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng 

khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở để bồi thường cho người có đất thu hồi 

Điều 5. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền 

với đất khi Nhà nước thu hồi đất 

Điều 6. Bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả 

Điều 7. Bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đối với người 

đang sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước 

Điều 8. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất 

Điều 9. Bồi thường thiệt hại đối với trường hợp không làm thay đổi mục 

đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất đối với đất thuộc 

hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ 

Điều 10. Bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất 

Mục 2. Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất 

Điều 11. Hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất 

Điều 12. Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất 



Điều 13. Hỗ trợ di dời vật nuôi; hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời tài sản 

gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời 

hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết 

thời hạn 

Điều 14. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia 

đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất 

Điều 15. Hỗ trợ tái định cư 

Điều 16. Suất tái định cư tối thiểu và hỗ trợ tái định cư 

Điều 17. Hỗ trợ khác 

Chương III. Tổ chức thực hiện 

Điều 18. Trách nhiệm của các cấp, các ngành 

Điều 19. Điều khoản chuyển tiếp 

12. Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 Ban hành Quy 

định về hạn mức giao đất, nhận chuyển quyền, công nhận đất ở; tách thửa, 

hợp thửa đất; giao, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt; 

tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

12.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 

27/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

10/10/2024. 

- Các Quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 

43/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 có hiệu lực thi hành: 

+ Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân ban hành quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng 

đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá 

nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; diện tích, 

kích thước tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

+ Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách khu 

đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

12.2 Sự cần thiết, mục đích ban hành 



a) Sự cần thiết ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn 

mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất 

nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất; diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 và Quy 

định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách khu đất thực hiện dự 

án đầu tư thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 

01/2023/QĐ-UBND ngày 27/01/2023. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 hết 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024; đồng thời, Luật Đất đai năm 2024 có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024 và các Nghị định: số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020, số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 hết hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024. 

Theo Khoản 4 Điều 139, khoản 5 Điều 141, khoản 5 Điều 176, khoản 3 

Điều 177, khoản 3 Điều 178, khoản 2 Điều 195, khoản 2 Điều 196, khoản 4 

Điều 220, khoản 4 Điều 213 của Luật Đất đai năm 2024 và khoản 4 Điều 47, 

khoản 3 Điều 59 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có giao cho Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định cụ thể. 

Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất, 

nhận chuyển quyền, công nhận đất ở; tách thửa, hợp thửa đất; giao, cho thuê đất 

đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt; tách thành dự án độc lập trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu được đảm bảo, phù hợp với tình hình thực tế và đúng thẩm quyền 

theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật đất đai để thay thế Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 và 

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 là cần thiết, đảm bảo đúng 

quy định hiện hành. 

b) Mục đích ban hành 



+ Cụ thể các nội dung được Luật đất đai năm 2024, Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đất đai giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để quản lý đất đai 

trên địa bàn, giúp các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng đất 

có cơ sở khi thực hiện các quy hoạch, kế hoạch; thực hiện giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai thực hiện dự án; giải quyết nhu cầu 

tách, hợp thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất phù hợp với quy định mới đã ban hành trong thực tế. 

+ Trên cơ sở đánh giá thực tiễn xây dựng, hoàn thiện Quy định về hạn 

mức giao đất, nhận chuyển quyền, công nhận đất ở; tách thửa, hợp thửa đất; 

giao, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt; tách thành dự án 

độc lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu để đảm bảo đầy đủ điều kiện áp dụng. 

12.3. Nội dung chủ yếu 

* Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND gồm 3 Điều. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hạn mức giao 

đất, nhận chuyển quyền, công nhận đất ở, tách thửa, hợp thửa đất; giao, cho thuê 

đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt; tách thành dự án độc lập trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

* Quy định về mức giao đất, nhận chuyển quyền, công nhận đất ở; tách 

thửa, hợp thửa đất; giao, thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt; tách 

thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu gồm 3 chương, 4 mục và 13 điều 

Chương I. Những quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Chương II. Quy định cụ thể 



Mục I. Hạn mức giao đất, nhận chuyển quyền, công nhận đất ở 

Điều 4. Hạn mức giao đất nông nghiệp do tự khai hoang, giao đất chưa sử 

dụng (khoản 4 Điều 139, khoản 5 Điều 176 Luật Đất đai) 

Điều 5. Hạn mức giao đất ở (khoản 2 Điều 195, khoản 2 Điều 196 Luật Đất đai) 

Điều 6. Hạn mức giao đất cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc trên địa bàn tỉnh (khoản 4 Điều 213 Luật Đất đai) 

Điều 7. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nhiệp (khoản 3 

Điều 177 Luật Đất đai) 

Điều 8. Hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp sử dụng đất trước 

ngày 18 tháng 12 năm 1980 hoặc từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 

15 tháng 10 năm 1993 (khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai) 

Mục II. Điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa, hợp thửa đất 

Điều 9. Điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa, hợp thửa đất 

(khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai) 

Mục III. Rà soát, công bố công khai, lập danh mục và giao, cho thuê 

đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt 

Điều 10. Rà soát, công bố công khai, lập danh mục và giao, cho thuê đất 

đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt (khoản 4 Điều 47 Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP) 

Mục IV. Điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập 

- Điều 11. Điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập 

(khoản 3 Điều 59 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP) 

Chương III. Điều khoản thi hành 

- Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp 

- Điều 13. Tổ chức thực hiện 

13. Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 Quy định các 

giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu. 



13.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 

27/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

10/10/2024. 

13.2 Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành 

Trên cơ sở khai thác trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lưu trữ của Văn 

phòng đăng ký đất đai; hiện nay trên địa bàn tỉnh có một số giấy tờ do các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn đã cấp đất cho các chủ sử dụng đất trước 15/10/1993 

không được quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm m khoản 1 Điều 137 của 

Luật Đất đai năm 2024 và đang sử dụng ổn định. Mặt khác, theo quy định tại 

điểm n khoản 1 Điều 137 Luật Đất đai, có quy định “Giấy tờ khác về quyền sử 

dụng đất có trước ngày 15/10/1993 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù 

hợp với thực tiễn của địa phương.” 

Các giấy tờ thu thập do cơ quan nhà nước các cấp, tổ chức ban hành hoặc 

xác nhận gồm: (1) Biên bản kiểm tra đất công sở và đất thổ cư trong khu vực 

huyện lỵ của Ủy ban nhân dân cấp huyện; (2) Giấy tờ cho mượn đất làm nhà ở, 

đất thổ cư của Ủy ban nhân dân huyện cấp hoặc xác nhận; (3) Đơn xin đăng ký 

sử dụng ruộng đất, mượn đất làm nhà của người sử dụng đất có xác nhận của 

Nông lâm trường, Xí nghiệp quốc doanh. 

Do vậy, để quy định các giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 

15/10/1993 trên địa bàn tỉnh Lai Châu được đảm bảo, phù hợp với tình hình thực 

tế và đúng thẩm quyền theo quy định Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành thì việc Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các giấy tờ khác về 

quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cần 

thiết, để giải quyết thủ tục đất đai theo quy định. 

b) Mục đích ban hành 

Xác định tính pháp lý các giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước 

ngày 15/10/1993 trên địa bàn tỉnh Lai Châu để tăng cường quản lý đất đai trên 

địa bàn; giúp các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở khi thực hiện 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất; làm cơ sở khi 

Nhà nước thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… 



Thực hiện cụ thể nhiệm vụ được Chính phủ giao và sau khi hoàn thiện các 

thủ tục về đất đai làm cơ sở cập nhật, lưu trữ, quản lý và thực hiện đồng bộ các 

chính sách về đất đai. 

13.3. Nội dung chủ yếu 

* Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND gồm 4 Điều. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 

tháng 10 năm 1993 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

14. Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 Bãi bỏ Quyết 

định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự”. 

14.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 

27/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 

10/10/2024. 

14.2 Sự cần thiết, mục đích ban hành 

a) Sự cần thiết ban hành 

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh Lai 

Châu ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự” được xây dựng trên căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 

27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự". 

Tuy nhiên, ngày 28/12/2021 Bộ Công an ban hành Thông tư số 

124/2021/TT-BCA quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” thay thế 

Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu 



dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự”. Do vậy Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 

04/12/2013 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự" không còn phù hợp. 

b) Mục đích ban hành 

Đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

14.3. Nội dung chủ yếu 

* Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND gồm 2 Điều. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 

2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành trong tháng 9 năm 2024, Sở 

Tư pháp tỉnh Lai Châu xin thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Cục phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư 

pháp; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh (để đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử tỉnh) 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Trang TTĐT sở Tư pháp (đăng tải); 

- Lưu: VP, PBGDPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Thanh Hải 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


		2024-10-28T16:43:08+0700
	Lê Thanh Hải


		2024-10-28T16:59:29+0700


		2024-10-28T16:59:29+0700


		2024-10-28T16:59:29+0700




